
NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG 

CÁC LỚP CÁ 

Tiết 31 

Bài 31 CÁ CHÉP 

I. Đời sống 

- Sống trong môi trường nước ngọt, ưa vực nước lặng. 

- Ăn tạp. 

- Sinh sản: đẻ trứng số lượng lớn, thụ tinh ngoài. 

- Nhiệt độ cơ thể không ổn định  phụ thuộc nhiệt độ môi trường nước  động vật biến 

nhiệt. 

II. Cấu tạo ngoài 

1. Cấu tạo ngoài 

- Thân hình thoi dẹp bên. 

- Mắt không có mi mắt. 

- Có 2 đôi râu. 

- Thân phủ vảy xương, xếp ngói lợp, ngoài vảy có một lớp da mỏng, có các tuyến tiết chất 

nhày. 

- Vây cá có tia vây căng bởi lớp da mỏng. 

- Có 2 loại vây: 

+ Vây chẵn: vây ngực, vây bụng. 

+ Vây lẻ: vây lưng, vây hậu môn, vây đuôi. 

- Có bộ xương  động vật có xương sống. 

2. Chức năng của vây 

- Vây đuôi: đẩy nước giúp cá tiến lên trước. 

- Vây ngực, vây bụng: giữ thăng bằng, định hướng. 

- Vây hậu môn, vây lưng: tăng diện tích dọc của thân giúp bơi không nghiên ngả. 

Bài tập 

- Câu 1, 2, 3, 4 SGK trang 104. 

- Học bài. 

  



Tiết 32 

BÀI 32 THỰC HÀNH: MỔ CÁ 

I. Yêu cầu 

- Nhận dạng được một số nội quan của cá trên mẫu mổ và quan sát bộ xương cá. 

- Rèn luyện kĩ năng mổ động vật có xương sống. 

II. Chuẩn bị 

- Cá chép nhỏ hoặc cá diếc. 

- Bộ đồ mổ và khay mổ. Đinh ghim. 

- Tranh vẽ các nội quan và não cá. 

- Mẫu mổ tiêm màu. 

- Mô hình não cá hoặc mẫu não mổ sẵn. 

III. Nội dung 

1. Quan sát: cấu tạo ngoài cá 

- Đầu, thân. 

- Vảy, vây. 

- Mắt, mi mắt. 

2. Cách mổ 

https://www.youtube.com/watch?v=d-RmjSkN_s8&t=549s 

- Hình 32.1 

- Hình 32.3 

IV. Thu hoạch 

- Vẽ hình 32.1, chú thích cấu tạo ngoài cá. 

- Vẽ hình 32.3, chú thích cấu tạo trong cá. 
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